BIỂU TỔNG HỢP DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Quyết định số: .4361./QĐ-UBND ngày..31../12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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Địa điểm

 thực hiện 
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Số vốn đầu tư
(triệu đồng)
Số lao động (người)
Tóm tắt nội dung sử dụng vốn vay
Thời hạn vay (tháng)
Lãi suất (% / tháng)





Tổng số
Trong đó,

vốn vay Quỹ GQVL tỉnh
Hiện có
Thu hút thêm











Tổng số
Trong đó,












LĐ nữ
LĐ tàn tật
LĐ bị thu hồi đất
LĐ là người dân tộc




1
Mở rộng trang trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm
Nguyễn Văn Luỹ
Đông Lâm, Đại Quang, Đại Lộc
256
50
3
3
1
0
0
0
Đầu tư cơ sở vật chất (chuồng trại, máng ăn, quạt nhiệt, phun nước)
36
0,65

2
Chăn nuôi ếch, cá theo mô hình VAC
Huỳnh Phước Sơn
Quảng Huế, Đại Hoà, Đại Lộc
171
40
3
1
1
0
0
0
Mở rộng ao hồ, đầu tư con giống
24
0,65

3
Trồng rừng
Hồ Văn Hồng
Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc
40
20
1
2
1
0
0
0
Đầu tư mua cây giống, thuê nhân công.
36
0,65

4
Mở rộng cơ sở sản xuất và chế biến đá xây dựng
Huỳnh Văn Nguyện
Mỹ Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên
520
120
25
60
15
3
60
0
Mua máy cắt đá, xe tải.
36
0,65

5
Phát triển nghề lưới Thanh Ba, cảng lộng, giã cào
Nguyễn Tấn Hậu
Vịnh Giang, Bình Nam, Thăng Bình
280
95
5
10
0
0
0
0
Đóng tàu, mua ngư lưới cụ
24
0,65

6
Kinh doanh nhỏ, buôn bán hàng tạp hoá
Mai Ngọc Long
Tổ 15,   Thôn 3, Bình Triều, Thăng Bình
70
20
0
2
1
0
0
0
Đầu tư buôn bán tạp hoá
24
0,65

7
Nâng cấp máy cày lớn để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Phan Văn Toàn
Tú Ngọc B, Bình Tú, Thăng Bình
70
20
1
2
0
0
0
0
Nâng cấp và sửa chữa máy cày
24
0,65

8
Chăn nuôi, buôn bán nhỏ
Lương Thị Phúc
Tổ 3, Thị trấn HàLam, Thăng Bình
30
20
0
2
1
0
0
0
Mua con giống, buôn bán nhỏ
24
0,65

9
Mở rộng cơ sở chăn nuôi bò, dê và nuôi trồng thuỷ sản
Phan Văn Khá
Phước Bình, Quế Lộc, Quế Sơn
80
60
10
10
5
0
0
0
Mua cây giống, con giống, ươm cây, trồng rừng.
36
0,65

Tổng cộng: 
1.517
445
48
92
25
3
60
0
-
-
-

